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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Na Son, ngày 02 tháng 12 năm 2025 

 

GIẤY YÊU CẦU THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

 

Kính gửi:   Công ty/Tổ chức có chức năng thẩm định giá 

 

 

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế Điện Biên Đông 

- Đại diện: Ông Đàm Thanh Tú  Chức vụ: Giám đốc. 

- Số CCCD: 011082000138  Ngày cấp: 23/03/2021 

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, Việt Nam  

- Điện thoại: 0215 3743 268. 

- Mã Số Thuế: 5600191281. 

- Mã số QHNS: 1033946 

- Số tài khoản: 3716.2.1033946.00000/9523.2.1033946 tại Phòng Giao dịch số 2 

- Kho bạc Nhà nước Khu vực X.  

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông kính đề nghị Công ty/Tổ chức có chức năng 

thẩm định giá, thẩm định giá tài sản của đơn vị, cụ thể như sau:  

- Tài sản đề nghị Thẩm định giá: Bàn, ghế, tủ và các thiết bị văn phòng cho Trung 

tâm Y tế Điện Biên Đông năm 2025 (Chi tiết phụ lục đính kèm).  

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để mua sắm 

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 12/2025. 

- Tên người liên lạc: Nguyễn Hồng Mạnh - Phó trưởng phòng phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều dưỡng. 

- Điện thoại: 0983 839 335. Email: nguyenhongmanh82@gmail.com. 

- Số bản chính Chứng thư Thẩm định giá cung cấp: 02 bản, bằng tiếng: Việt. 

Đề nghị các Công ty/Tổ chức có chức năng thẩm định giá có nhu cầu thực hiện 

thẩm định giá cho tài sản nêu trên, gửi báo giá về Trung tâm Y tế Điện Biên Đông theo 

thông tin trên. 

- Hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 06/12/2025. 

- Hình thức tiếp nhận: 

mailto:nguyenhongmanh82@gmail.com


+ Gửi trực tiếp về địa chỉ:  Trung tâm Y tế Điện Biên Đông - Tổ dân phố số 3, xã 

Na Son, tỉnh Điện Biên, Việt Nam - Nguyễn Hồng Mạnh - Phó trưởng phòng phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng (Điện thoại: 0983 839 335). 

+ Gửi qua mail: nguyenhongmanh82@gmail.com (file scan/ảnh chụp có đầy đủ 

dấu, chữ ký, thông tin báo giá hợp lệ) 

Trân trọng cảm ơn./. 

                                                                   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc TTYT 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 

 

Na Son, ngày 02 tháng 12 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Thanh Tú 
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DANH MỤC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo giấy yêu cầu Thẩm định giá ngày 21 tháng 11 năm 2025) 
 

STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

I Thiết bị hội trường   

1 Ti vi Sam Sung 55 inch. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: Sam Sung. 

− Model: UA55DU8500KXXV. 

− Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước: (350 x 260 x 233) mm. 

+ Loại Tivi: Smart TV LED. 

+ Kích thước màn hình: 55 inch. 

+ Hệ điều hành: Tizen OS. 

+ Độ phân giải: 4K Ultra HD (3,840 × 2,160). 

+ Tần số quét: Khoảng 50 Hz theo nhiều nguồn. 

+ Bộ xử lý: Crystal Processor 4K. 

+ Công nghệ màu: Dynamic Crystal Color. 

+ Điện Máy Tín Thành HDR: Hỗ trợ HDR10+ . 

+ Micro Dimming/Dimming: UHD Dimming. 

+ Tương phản nâng cao: Mega Contrast/Contrast 

Enhancer. 

+ Công nghệ chuyển động: Motion Xcelerator. 

+ Nâng cấp hình ảnh: 4K Upscaling (AI). 

+ Chế độ Filmmaker: Có (theo các thông số tổng hợp 

từ model tương tự). 

+ Kết nối: Wi-Fi 5, Bluetooth BT5.2, 3 x HDMI, 2 x 

USB-A, 1x Ethernet (LAN), 1x Cổng Digital Audio 

Out (Optical). 

+ Thiết kế: AirSlim, 3 Bezel-less, Slim look loại mỏng, 

mặt trước titan gray. 

+ Khả năng truy cập:  

• Accessibility - Voice Guide: UK English, China 

Chinese, Korean, Indonesia, Vietnamese.  

• Low Vision Support: Audio Description, Zoom 

Menu and Text, High Contrast, SeeColors, 

Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off  

• Hearing Impaired Support: Closed Caption 

(Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language 

Zoom. 

+ Nguồn cấp điện: AC100 - 240V ~ 50/60Hz. 

+ Mức tiêu thụ nguồn (tối đa): 165W. 

+ Tự động tắt nguồn: Có. 

+ Kích thước (W x H x D): (1.399 x 846 x 148) mm. 

+ Trọng lượng: Cả bao bì 20,3 kg. 

Cái 04 



STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

+ Bảo hành: 24 tháng tại đơn vị sử dụng. 

2 Giá Ti vi di động. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: Ergotek. 

− Model: E1950. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước màn hình: 32" đến 75". 

+ Góc nghiêng: 0-9 độ, cân nặng 15,2 kg. 

+ Màu sắc: Màu đen. 

+ Độ cao điều chỉnh: 655 mm – 855 mm. 

+ Thiết kế dành cho tivi màn hình phẳng: 32 - 75 inch. 

+ Chuẩn VESA: (100 x 100) mm, (200 x 200) mm, 

(600 x 400) mm. 

+ Tải trọng: 45,5 kg. 

+ Khối lượng: 15,2 kg. 

+ Đóng gói: (938 x 611 x 103) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Cái 01 

3 Micro Casound M202. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: Casound. 

− Model: M - 202. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Băng tần hoạt động UHF. 

+ Khoảng cách kênh: 250 KHz. 

+ Kênh: 100 kênh. 

+ Ổn định tần số: ± 0,005 %. 

+ Phạm vi hoạt động: 50 m. 

+ Độ lệch đỉnh: ± 45 KHz. 

+ Phản ứng âm thanh: 80Hz – 18KHz (± 3dB)SNR. 

+ Toàn diện SNR: > 105 dB. 

+ Biến dạng toàn diện: ≤ 0,5 %. 

+ Nhiệt độ hoạt động: -10 oC – 40 oC. 

+ Độ nhậy bộ nhận: – 95 – – 95 DBM. 

+ Hệ số méo tiếng rất thấp: 0,5 % hoặc ít hơn. 

+ Độ ồn tín hiệu: 110 dB hoặc cao hơn. 

+ Truyền tải điện: 3 - 30 mw. 

+ Điện áp: 100-240 – v 50-60 hz 12 VDC adapter 

(switch)12 VDC hoặc 220 VAC/50-60 Hz (cung cấp 

điện tuyến tính). 

+ Điện năng tiêu thụ: 10W. 

+ Kích thước (H x W x D): (1U – 45 x 485 x 160) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Cái 01 



STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

4 Bộ điều khiển míc hội trường. 

− Xuất xứ: Trung Quốc. 

− Hãng sản xuất: ITC. 

− Model: TS-0605M. 

− Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024. 

− Đặc điểm: 

+ Bộ điều khiển trung tâm với 30 micro. 

+ Hỗ trợ ghi âm và tích hợp sẵn SD Card. 

+ Dải tần: 30 Hz ~ 20KHz. 

+ Dải động: > 80 dB. 

+ THD: < 0,05 %. 

+ Output Load: > 1kΩ. 

+ Kết nối bằng cable 8pin. 

+ Tiêu chuẩn: IEC60914. 

+ Màu sắc: Màu đen. 

+ Kích thước (L x W x H): (210 x 132 x 50) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Cái 01 

5 Micro chủ tịch TS-0602. 

− Xuất xứ: Trung Quốc. 

− Hãng sản xuất: ITC. 

− Model: TS-0602. 

− Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024. 

− Đặc điểm: 

+ Dải tần: 80 Hz ~ 16KHz. 

+ Trở kháng đầu vào micrô: 1kΩ. 

+ Độ nhạy: -46dBV/Pa. 

+ SPL đỉnh 100 dB (THD > 3 %). 

+ S/N: > 80 dB. 

+ THD: < 0,1 %. 

+ Kết nối: Dây cáp 8 lõi. 

+ Nguồn cấp: 24V DC từ bộ trung tâm. 

+ Độ dài cần: 415/460/480 mm. 

+ Kích thước: (144 x 128 x 62) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Cái 01 

6 Micro đại biểu TS-0602A. 

− Xuất xứ: Trung Quốc. 

− Hãng sản xuất: ITC. 

− Model: TS-0602A. 

− Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024. 

− Đặc điểm: 

+ Dải tần 80 Hz ~ 16KHz. 

+ Trở kháng đầu vào micrô: 1kΩ. 

+ Độ nhạy: -46dBV/Pa. 

+ PL đỉnh 100 dB (THD>3%). 
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STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

+ S/N: > 80 dB. 

+ THD: < 0,1 %. 

+ Kết nối: Dây cáp 8 lõi. 

+ Nguồn cấp: 24V DC từ bộ trung tâm. 

+ Độ dài cần: 415/460/480 mm. 

+ Dây nối dài: 5m TS-05L. 

+ Kích thước: (144 x 128 x 62) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

II Thiết bị nội thất   

1 Bàn làm việc hộc liền. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: …………….. 

− Mã sản phẩm: BLV. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (1.600 x 600 x 750) mm. 

+ Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp Melamine chịu 

lửa, chống xước, chống va đập, chống phai màu, 

chống sự xâm nhập của vi khuẩn và mối mọt, chống 

lại các tác động của hóa chất. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Bàn sử dụng tăng chân chụp cách điệu. 

+ Yếm lửng thẳng. 

+ Hộc treo. 

+ Bàn thường sử dụng với các loại ghế văn phòng, ghế 

lưới, ghế xoay văn phòng... 

+ Sản phẩm bàn làm việc sử dụng cho phòng làm việc 

nhân viên tạo nên sự hiện đại cho không gian văn 

phòng. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng, 1 đổi 1 trong 

vòng 30 ngày. 

Cái 11 

2 Ghế lưới nhân viên. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: The One. 

− Mã sản phẩm: GL119. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (580 x 630 x 900 - 980) 

mm. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Chất liệu: Đệm mút bọc vải, khung tay nhựa, chân 

mạ hoặc nhựa. 

• Ghế có khung nhựa, tựa lưới chịu lực, đệm bọc 

vải lưới êm ái. 

• Tay nhựa bền đẹp. 

Cái 15 



STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

• Chân mạ có bánh xe di chuyển, bộ piston khí nén 

có thể điều chỉnh được độ cao thấp. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

3 Tủ sắt đựng đồ cá nhân có ngăn. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: ……………... 

− Mã sản phẩm: TDCN. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (915 x 450 x 1.830) mm. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. 

+ Loại tủ: Tủ sắt văn phòng. 

+ Tủ có 01 khối gồm 9 khoang, 9 cánh sắt mở đi kèm 

mỗi ngăn có 01 khoá locker, núm tay nắm và tai khóa 

móc rất thuận tiên khi sử dụng và đảm bảo giữ đồ an 

toàn. 

+ Các khoang tủ có đột lỗ thông hơi giúp các ngăn tủ 

luôn thoáng khí. 

+ Bảo hành 24 tháng tại nơi sử dụng. 

+ Đổi mới trong 30 ngày nếu lỗi kỹ thuật. 

Cái 07 

4 Tủ đựng tài liệu 6 cánh. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: ……………... 

− Mã sản phẩm: TTL. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (915 x 450 x 1.830) mm. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Tủ hồ sơ, tủ tài liệu sắt. 

+ Tủ gồm 6 khoang cánh mở. 

+ Chất liệu: 

• Sắt sơn tĩnh điện. 

• Tay nắm bằng nhôm. 

+ Bảo hành 24 – 36 tháng tại nơi sử dụng. 

+ Đổi mới trong 30 ngày nếu lỗi kỹ thuật 

Cái 20 

5 Ghế xoay. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: ……………... 

− Mã sản phẩm: GX. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (690 x 780 x 1.175 – 1.230) 

mm. 

Cái 01 



STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

+ Màu sắc: Màu đen. 

+ Chất liệu:  

• Chân và tay gỗ tự nhiên sơn PU.  

• Đệm tựa có các loại chất liệu: Da thật phần tiếp 

xúc (mặt đệm và mặt tựa lưng), da công nghiệp, 

da PVC. 

+ Kiểu dáng:  

• Tựa may trang trí quả trám lõm giữa.  

• Gỗ tự nhiên viền mép tựa ghế.  

• Tay hộp 2 tầng uốn cong, liên kết bằng trụ inox, 

kê tay bọc theo chất liệu đệm và tựa.  

• Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao và ngả của 

ghế.  

• Chân xoay có bánh xe. 

+ Bảo hành: 24 tháng. 

6 Bộ bàn ghế tiếp khách. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: ……………... 

− Mã sản phẩm: BBGTK. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (D x R): (2 x 1,6) m. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Bàn ghế sofa da công nghiệp. 

+ Nệm mút đàn hồi cao. 

+ Có thể thay đổi theo không gian sử dụng. 

+ Bao gồm:  

• 02 ghế ghép hình chữ L. 

• 02 ghế đơn. 

• 01 bàn kích thước (50 x 100) mm. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

Bộ 02 

7 Ghế gấp G01. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: The One. 

− Mã sản phẩm: G01. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước (W x D x H): (440 x 515 x 835) mm. 

+ Màu sắc: ……………. 

+ Chất liệu: Đệm tựa bọc PVC hoặc Vải 

+ Ghế gấp tĩnh khung thép. 

+ Chân sơn, khung ống thép Ø22. 

+ Ghế có ốp tựa bằng tôn. 
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STT Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật ĐVT Số lượng 

+ Đệm tựa mút bọc PVC hoặc vải êm ái cho người 

ngồi. 

+ Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

8 Xe đẩy dọn vệ sinh đa năng. 

− Xuất xứ: Việt Nam. 

− Hãng sản xuất: Super Clean/Chaobao. 

− Mã sản phẩm: D-011. 

− Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025. 

− Đặc điểm: 

+ Kích thước: (…....................) mm. 

+ Chất liệu: Nhựa  ABS cứng chắc.  

+ Màu sắc: ............... 

+ Xe làm buồng phòng có thiết kế sang trọng, hình 

dạng chữ L, bền bỉ trong quá trình sử dụng. 

+ Xe gồm có 03 tầng  (tương ứng với 03 ngăn để đồ) 

để chứa đồ đạc buồng phòng như: Chăn đệm, ga gối, 

khăn tắm, nước tẩy rửa sàn kính, dầu gội đầu, kem 

đánh răng, bàn chải… 

+ Ở bên hông xe, người dùng có thể để những cây lau 

nhà, cây lau khô sàn 60 cm, cây lau ẩm, bàn chải cọ 

sàn… rất tiện lợi, chuyên nghiệp. 

+ Phía trước xe có 01 ngăn rộng giúp bạn có thể để như: 

Xe vắt nước lau nhà hoặc xô lau nhà. 

+ Xe đẩy vệ sinh 03 tầng có thiết kế 01 túi rác chất liệu 

vải bạt giúp người dùng chứa rác. Bình thường người 

sử dụng sẽ lồng thêm 01 túi nilong để khi đổ rác sẽ 

dễ dàng và túi rác sẽ dùng được bền lâu hơn. 

+ Xe đẩy vệ sinh đa năng gồm 04 bánh xe: 02 bánh to 

và 02 bánh nhỏ. Bánh xe có khả năng điều hướng 360 

độ giúp bạn đẩy xe di chuyển từ khu vực này sang 

khu vực khác dễ dàng. 

+ Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng, 1 đổi 1 trong 

vòng 30 ngày.  

Cái 08 

Ghi chú: Đề nghị thẩm định giá:  

 - Giá đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt đến tại Trung tâm Y 

tế Điện Biên Đông. 
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